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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 
 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh 

6 

 

Nhà em yêu quý 

 

1 

 

Từ 03/11 đến 07/11/2025 

 

 

 

 

Đặng Thị Mến 

 

 

Tổ ấm của em 

 

1 

 

Từ 10/11 đến 14/11/2025 

 

 

Tình yêu cô và mẹ 
 

1 

 

Từ 17/11 đến 21/11/2025 

 

 

Vật dụng quen thuộc trong nhà bé 

 

1 

 

Từ 24/11 đến 28/11/2025 

 

 

II. CHUẨN BỊ: 

 

 Nhánh “Nhà em yêu quý” Nhánh “Tổ ấm của em” 
Nhánh “Tình yêu cô và 

mẹ” 

Nhánh “  Vật dụng quen thuộc 

trong nhà bé” 

 

 

 

Giáo viên 

- Nghiên cứu, soạn bài 

theo chương trình 

- Tạo môi trường phù hợp 

với chủ đề 

- Sưu tầm tranh ảnh về gia 

đình. 

- Bài hát, bài thơ, câu  

- Bàn bạc với GV trong 

lớp để sắp xếp MT hoạt 

động cho trẻ theo chủ đề 

nhánh . 

- Tuyên truyền tới PHHS 

ủng hộ một số đồ dùng về 

- Bàn bạc với GV trong lớp để 

sắp xếp MT hoạt động cho trẻ 

theo chủ đề nhánh . 

- Sắp xếp MT phù hợp với chủ 

đề “Đồ dùng gia đình” 

- CB tranh ảnh, tạp chí, đồ 

dùng, đồ chơi, đồ chơi về một 

số đồ dùng trong gia đình 
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 chuyện về gia đình. 

- Các loại NVL: Len, giấy 

màu, lá cây, bìa carton, 

giấy màu, chai, lọ, mút 

xốp, rơm 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về chủ đề nhánh 

để phụ huynh cung cấp 

thêm kiến thức cho trẻ 

khi ở nhà. 

- Tuyên truyền phụ huynh 

ủng hộ các nguyên vật 

liệu ,đồ dùng đồ chơi và 

cùng tham gia.  

gia đình" ĐC nấu ăn, bìa, 

... 

- CB một số đồ dùng, đồ 

chơi về gia đình, sách 

báo, tạp chí chủ đề gia 

đình 

- Đồ dùng, đồ chơi ở các 

góc 

- Lựa chọn, sưu tầm 

những bài thơ, câu 

chuyện, bài hát đồng dao 

phù hợp với chủ đề 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về dịch bệnh thu đông . 

- Sắp xếp tạo MT cho trẻ hoạt 

động 

- Sưu tầm tranh ảnh, các bài 

thơ, bài hát, câu chuyện, bìa, 

lõi giấy, ... về chủ đề mẹ và cô 

giáo, ngày hội của cô giáo để 

trẻ hoạt động 

- Tuyên truyền tới PHHS về 

dịch bệnh thu đông và những 

hoạt động chào mừng ngày 

NGVN 20/11 

- Sưu tầm bài thơ, bài hát, câu 

chuyện về chủ đề “Đồ dùng 

nhà bé” 

- Tuyên truyền với phụ huynh 

ủng hộ về đồ dùng, báo, tạp 

chí, ... 

- Tuyên truyền tới PHHS về 

dịch bệnh thu đông 

Nhà 

trường 

- Giúp đỡ tạo điều kiện 

cho lớp: ủng hộ CSVC, 

- Giúp đỡ tạo điều kiện 

cho lớp: ủng hộ CSVC, 

 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho 

lớp: ủng hộ CSVC, .... 

- Lên KH tổ chức các hoạt 

động chào mừng ngày NGVN 

20/11 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp: 

ủng hộ CSVC, 

Phụ huynh - Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về ngôi 

nhà của bé: Ngôi nhà mấy 

tầng, sơn màu gì, nhà bé 

có những ai, ... 

- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về gia 

đình của bé: Nhà bé có 

những ai, bố mẹ làm gì, ở 

nhà bố mẹ làm gì cho bé, 

- Trò chuyện giúp trẻ có một 

số hiểu biết lớp học, cô giáo 

của bé: Tên cô giáo, ngày hội 

20/11, một số hoạt động ngày 

20/11. Tình cảm của bé với 

mẹ và cô giáo 

- Trò chuyện giúp trẻ có một số 

hiểu về đồ dùng trong gia đình: 

Tên gọi, công dụng, cách sử 

dụng đơn giản một số đồ dùng 

trong gia đình, ... 
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 - Ủng hộ nguyên vật liệu, 

sách truyện, …cho trẻ 

hoạt động 

- Cùng cô tạo điều kiện 

cho trẻ tham gia các hoạt 

động 

sở thích các thành viên 

trong gia đình, ... 

- Ủng hộ đồ chơi gia 

đình,nguyên vật liệu, sách 

truyện,…cho trẻ hoạt 

động 

- Ủng hộ đồ dùng đồ chơi gia 

đình, các nguyên vật liệu, 

sách truyện, …cho trẻ hoạt 

động 

- Ủng hộ nguyên vật liệu, sách 

truyện, …cho trẻ hoạt động 

- Cùng cô tạo điều kiện cho trẻ 

tham gia các hoạt động 

Trẻ - Có tâm thế vui vẻ, yêu 

thích đến lớp học 

- Chơi vui vẻ cùng cô và 

các bạn 

- Cùng cô tạo môi trường 

chủ đề: Tô màu tranh, làm 

đồ dùng đồ chơi, ... 

- Trẻ vui vẻ, phấn khởi 

khi đến lớp 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ 

chơi trong lớp 

- Có tâm thế vui vẻ, yêu thích 

đến lớp học 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi 

trong lớp 

- Cùng cô tham gia các hoạt 

động chào mừng ngày NGVN 

20/11 

- Trẻ vui vẻ, phấn khởi khi đến 

lớp 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi 

trong lớp 

 

 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

 

1 

 

 

 

Đón trả trẻ 

  

- Giới thiệu tên chủ đề “ Gia đình của bé” 

- ĐTT: Trò chuyện khám phá về gia đình tên của bố, mẹ các thành viên trong gia đình  

- Trò chuyện về một số quy định ở nhà: Vâng lời ông bà, bố mẹ, mời cơm trước khi ăn.. 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

   

- Đọc thơ về chủ đề: Bé và bà, mái nhà thân thương, ... 

- Khuyến khích trẻ tích cực trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?" về gia 

đình, người thân, tên của các thành viên trong gia đình, đồ dùng của gia đình, ngôi nhà của trẻ 

Xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng khi đến lớp 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

 

* Khởi động: Trẻ đi quanh lớp với các kiểu đi khác nhau: Đi châm, đi nhanh, đi kiễng gót, đi 

khom lưng .... 

* Trọng động: Trẻ tập BTPTC mỗi ĐT 4 lần x 8 nhịp (Tập kết hợp với bài hát: Cả nhà thương 

nhau) 

- Hô hấp: Bơm xe 

- Tay: Đưa 2 tay sang ngang, đưa lên cao 

- Lưng, bụng: Hai tay đưa ra trước, lên cao                                                                                                        

- Chân: Ngồi xổm đứng lên                                                                                                                                   

- Bật chân trước chân sau *TCVĐ: Gieo hạt 

* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 - 3 vòng 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

   Ngày 3/11/2025 Ngày 4/11/2025 Ngày 5/11/2025 Ngày 6/11/2025 Ngày 7/11/2025  
   PTTC PTNT PTNN PTTC - KNXH PTTM 

  

 

Nhánh 

1 

Dạy trẻ cài, cởi 

cúc áo 

Nhận biết được 

phía trên - phía 

dưới của bản thân  

 

Truyện: Gia đình 

nhà Gấu 

Bé ngoan trong 
gia đình 

Vẽ cây 

   Ngày 10/11/2025 Ngày 11/11/2025 Ngày 12/11/2025 

PTNN 

Thơ: Mái nhà 

thân thương 

Ngày 13/11/2025 Ngày 14/11/2025 

PTTM 

-Dạy hát Ba ngọn 

nến lung linh 

-TC: Giai điệu 

vui nhộn 

 
   PTTC PTNT PTNT 

  
 

Nhánh 

2 

Đi trong đường 

hẹp 3m x 0,2m, 

đầu đội túi cát. 

Bé kể về gia đình 

mình 
 

So sánh dài hơn - 

ngắn hơn 

3      

 Hoạt     

 động     

 học  Ngày 17/11/2025 

PTNN 

Truyện: Ai ngoan 

sẽ được thưởng 

Ngày 18/11/2025 

PTTM 

Làm khung ảnh 

tặng cô 

Ngày 19/11/2025 Ngày 20/11/2025 Ngày 21/11/2025 

PTTM 

Dạy VĐ vỗ tay 

theo nhịp 

: Nhà của tôi 

TC: Nhảy theo 

nhạc 

 
   PTTC - QHXH PTNT 
   Bé yêu mẹ của em Đếm đến 3 nhận 

biết số 3 
     
  Nhánh   

  3   
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

   

 

Nhánh 

4 

Ngày 24/11/2025 

PTTC 

Chuyền bắt bóng 

2 bên theo hàng 

ngang 

Ngày 25/11/2025 

PTNT  

Một số dồ dùng 

của bé 

Ngày 26/11/2025 

PTNN 

Thơ: Bé và bà 

Ngày 27/11/2025 

TC- KNXH 

 

Bé chăm sóc bà 

Ngày 28/11/2025 

PTTM 

Dạy hát: Bé giúp 

mẹ 

TC: Nghe nhạc 

đoán tên bài hát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

Nhánh 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 03/11/2025 

- Quan sát bầu 

trời 

- Vẽ hình ông mặt 

trời 

-TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do với 

các hình vẽ dưới 

sân 

Ngày 04/11/2025 

- Quan sát nhà 

bóng 

- TCVĐ: Chơi TC 

chim bay cỏ mọc 

Chơi tự do 

Ngày 05/11/2025 

- Xem sách 

truyện  

-TCVĐ: Tạo dáng 

nhân vật trong 

truyện 

- Chơi tự do 

Ngày 6/11/2025 

- Cho trẻ xem 

tranh về gia đình 

TCVĐ: ô tô và chim 

sẻ 

- -Chơi tự do 

Ngày 7 /11/2025 

- Quan sát cây 

trong sân trường 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do 

 

Ngày 10/11/2025 

- Trò chuyện  

-  TCVĐ: Thi 

xem ai mang 

được nhiều 

túi cát hơn 

-  

Ngày 11/11/2025 

- Cho trẻ xem 

tranh và kể về 

các thành viên 

trong gia đình 

TCVĐ: Tạo dáng 

người thân của trẻ 

-Chơi tự do 

Ngày 12/11/2025 

- Thơ: mái nhà 

thân thương 

TCVĐ: Về đúng 

nhà 

- Chơi tự do 

Ngày 13/11/2025 

- Trò chuyện về 

những vậ liệu 

trong lớp 

- TCVĐ: Thi xem ai 

tìm được những 

vật liệu dài hơn 

- Chơi tự do  

 

Ngày 14/11/2025 

- Hát ba ngọn 

nến lung linh 

TCVĐ: lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

       - Chơi tự do  

 

 

Nhánh 

3 

Ngày 17/11/2025 

- Quan sát phòng 

sách thư viện 

-TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tại góc thư 

viện 

Ngày 18/11/2025 

- Hát bông hồng 

tặng cô 

- TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

- Chơi tự do. 

Ngày 19/11/2025 

- Trò chuyện về 

mẹ 

- TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa 

- Chơi tự do 

Ngày 20/11/2025 

- Hát: bông hồng 

tặng cô 

- TCVĐ: nhặt lá 

vàng rơi theo yêu 

cầu và đếm 

- Chơi tự do 

Ngày 21/11/2025 

Hát nhà của tôi 

- TCVĐ: Gieo 

hạt 

- Chơi tự do 

 

 

 

Nhánh 

4 

Ngày 24/11/2025 

- Chơi bé chọn 

đúng( Giơ h/a) 

- TCVĐ: Truyền 

năng lượng 

- Chơi tự do 

Ngày 25/11/2025 

- Trò chuyện nhà 

bé có những đồ 

gì 

TCVĐ: rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do 

Ngày 26/11/2025 

- Bé kể về 

người thân 

- TCVĐ: Tập tầm 

vông 

- Chơi tại góc 

thư viện 

Ngày 27/11/2025 

- Đọc thơ: Bé 

và bà 

- TCVĐ: Chơi TC 

" chi chi chành 

chành " 

- Chơi tự do 

Ngày 28/11/2025 

- Hát bé giúp 

mẹ 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

 

 

 

 

5 

 

 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Bé tự cở quần áo khi bẩn, ướt 

- Rèn ăn gọn gàng 

- Nhận biết nhu cầu cơ thể khi đói, khát, buồn ngủ 

- Dạy trẻ cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc 

- Trò chuyện cùng trẻ biết trả lời và đặt câu hỏi: Ai, Cái gì? Ở đâu?... 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

  - Hướng dẫn trẻ lau bàn ghế 

- Cất dọn đồ dùng sau khi ăn 

- Nghe hát . Nghe đọc thơ: Mái nhà thân thương 

- Trẻ ăn hết suất, không kén chọn thức ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 

 

 

 

Nhánh 

1 

Ngày 03/11/2025 

Hướng dẫn trẻ cài 

cởi cúc áo 

- Chơi TC: Kéo co 

  

 

Ngày 04/11/2025  

- Chơi TC: chim 

bay cỏ mọc 

Làm quen tiếng 

Anh phòng 

chức năng 

 

Ngày 05/11/2025 

- Trò chuyện với 

trẻ về những 

người thân yêu 

trong gia đình 

Ngày 06/11/2025  

Ở lớp bé thường 

làm gì giúp đỡ cô 

giáo 

Ngày 07/11/2025 

- Làm quen tiếng 

anh phòng chức 

năng 

- Liên hoan 

văn nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 10/11/2025 

-Chơi TC: thi xem 

ai mang được nhiều 

túi cát hơn 

 

Ngày 11/11/2025 

-Chọn tranh gia 

đình mình giới 

thiệu trước lớp 

Làm quen tiếng 

Anh phòng 

chức năng 

 

Ngày 12/11/2025 

-Thơ mái nhà 

thân thương 

Ngày13/11/2025  

-Thi xem ai tìm 

được những vật 

liệu dài hơn 

Ngày 14/11/2025 

- Làm quen tiếng 

anh phòng chức 

năng 

-Liên hoan 

văn nghệ 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

       - Nhận xét cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

 

 

 

Nhánh 

3 

Ngày 17/11/2025 

-  Nghe truyện 

tấm lòng của 

mẹ 

Ngày 18/11/2025 

-Trò chuyện về 

ngày của cô giáo 

-Làm quen 

tiếng Anh 

phòng chức 

năng 

 

 

Ngày 19/11/2025 

 

- Thơ: Bông 

hồng tặng cô 

Ngày 20/11/2025 

 

-Chơi tìm và đếm 

ĐC theo yêu cầu 

Xòe bàn tay và đếm 

ngón tay 

Ngày 21/11/2025 

-  Làm quen 

tiếng anh  

phòng chức năng 

- Liên hoan 

văn nghệ 

 

 

 

 

Nhánh 

4 

Ngày 24/11/2025 

 

-Chơi TC: truyền 

năng lượng 

Ngày 25/11/2025 

 

- Trò chuyện 

nhà bé có 

những đồ dùng 

gì 

- Làm quen 

tiếng Anh 

phòng chức 

năng 

 

Ngày 26/11/2025 

 

-Thơ bé và bà 

Ngày 27/11/2025 

=Trò chuyện cho trẻ 

xem tranh video mẹ 

của em 

Ngày 28/11/2025 

-Làm quen 

tiếng Anh 

phòng chức 

năng 

- Liên hoan 

văn nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 
 

St 

t 

Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi góc chơi. 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

Góc 

phân 

vai 

 

 

Nấu 

ăn 

- Trẻ biết tên một số món 

ăn 

- Có kĩ năng làm một số 

món ăn đơn giản: luộc 

rau, luộc cua, sữa chua 

dầm hoa quả, vắt nước 

quất 

- Trẻ biết cách sử dụng đồ 

dùng, ĐC 

- Biết lấy, cất đồ dùng đồ 

chơi trước và sau khi chơi 

xong, chơi đoàn kết giúp 

đỡ bạn 

- Biết thể hiện vai chơi, và 

- Bày bàn ăn 

- Trò chơi pha nước 

chanh, sữa chua dầm 

hoa quả. 

- Luộc rau 

- Luộc cua 

- Đồ dùng nấu ăn: Bát, 

đũa, đĩa, thìa, chảo, dao, 

thớt, tạp dề, khan lau, 

… 

- Nguyên liệu: đường, 

quất, sữa chua, một số 

loại hoa quả 

- Bảng dạy kĩ năng làm 

một số món ăn: Luộc 

rau, Luộc cua, sữa chua 

dầm hoa quả, pha nước 

quất 

x x   

   phối hợp với các bạn chơi     

   trong nhóm chơi     

   - Biết giao lưu với nhóm     

   chơi khác: bán hàng, xây     

   dựng,… 
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Gia 

đình 

- Trẻ biết nhận vai chơi 

trong góc chơi 

- Thảo luận và thống nhất 

chọn được ngày để tổ 

chức sinh nhật 

- Biết cùng các thành viên 

trong gia đình sửa soạn 

nhà cửa, chăm sóc nhau, 

cùng nhau tổ chức sinh 

nhật cho mẹ 
- Thực hiện công việc: 

- Trò chơi mẹ con - Tranh kĩ năng mẹ 

chăm sóc con: cho con 

ăn, chải tóc cho con … 

- Búp bê, quần áo, bàn 

ghế, ca cốc, lọ, hoa. .... 

- Tranh gia đình thương 

yêu nhau 

- Bàn, khăn trải bàn, lọ 

hoa, hoa, một số hộp 

quà, … 

x    

Kê bàn ghế, đi siêu thị, 

mặc trang phục, làm đẹp, 

bày tiệc. 

- Phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên. 

- Chơi gọn gàng, ngăn nắp 

- Biết lấy và cất đồ chơi 

đúng nơi quy định trước 

và sau khi chơi xong 

- Gia đình tổ chức sinh 

nhật 

- Bánh ga tô, khăn trải 

bàn, nến, ... 

- Lọ hoa, nhạc bài hát 

chúc mừng sinh nhật 

- Một số đồ dùng trang 

trí sinh nhật: bóng, đĩa 

sinh nhật, … 

 x  x 

- Tổ chức tiệc mừng 

ngày NGVN 20/11 

- Kéo, keo dán, nhạc bài 

hát về cô giáo 

- Bàn tròn, khăn trải 

bàn, bưu thiếp, giấy vẽ, 

bánh kẹo,.. 

  x  

 

Bán 

hàng 

- Biết nhận vai chơi trong 

nhóm chơi 

- Trẻ biết tên một số mặt 

hàng, biết trả lời khi 

khách hỏi 

- Quầy hàng bán thực 

phẩm 

- Tranh gợi ý kĩ năng 

chơi của người bán 

hàng (Sắp xếp, bày...) 

- Bảng giá, thao tác sắp 

xếp 

x x   
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   - Trẻ có một số kĩ năng 

đơn giản: bày hàng, treo 

hàng, gắn giá các mặt 

hàng, hỏi tên hàng, giới 

thiệu hàng cho khách, sắp 

xếp, bày các mặt hàng, 

đua hàng cho khách… 

- Hình thành thói quen 

cảm ơn khi khách đến 

mua hàng 

- Phát triển ngôn ngữ 

mạch lạc cho trẻ 

 - Một số đồ dùng chơi: 

bánh kẹo, các loại thực 

phẩm, một số đồ dùng 

    

- Quầy hàng bánh kẹo, 

đồ lưu niệm, trang trí, 

hoa tươi, bưu thiếp,… 

- Bảng giá, thao tác sắp 

xếp 

- Một số mặt hàng: bưu 

thiếp, hoa, túi quà, băng 

dính, hộp giấy,… 

  x  

- Quầy hàng bán đồ 

dùng gia đình 

- Một số đồ dùng gia 

đình: ti v, tủ lạnh, … 

- Bảng giá,… 

   x 

2 Góc 

xây 

dựng- 

Lắp 

ghép 

 - Trẻ biết nhận vai chơi, 

về nhóm thỏa thuận, phân 

công nhiệm vụ cho từng 

thành viên. 

- Biết cùng nhau phối hợp 

để xây ngôi nhà có: nhà, 

sân chơi, cây xanh, …. 

- Trẻ sử dụng kỹ năng lắp 

ghép ngôi nhà, xếp chồng, 

xếp xếp cạnh.  để xây 

nên ngôi nhà 

- Sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi, các nguyên liệu đồ 

dùng để lắp ghép, xây 

 

- Xây ngôi nhà của bé 

- Lắp ghép nhà, cổng, 

hàng rào 

- Tranh dự án xây nhà 1 

tầng: xây cổng, lắp ghép 

nhà, cây xanh, ... 

- Bảng phân công công 

việc 

- Các khối vuông, chữ 

nhật, tam giác, … 

- Một số đồ phụ trợ: 

gạch, cây xanh, cây hoa 

chân đế,... 

x x   

 

- Xây khu chung cư 

- Tranh dự án xây khu 

chung cư: xây dãy nhà 

  x x 
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   công trình theo mẫu và ý 

định riêng của trẻ. 

- Biết chơi đoàn kết, lấy 

và cất đồ chơi đúng nơi 

quy định 

 cao tầng, san chơi, cây 

xanh, ... 

- Bảng phân công công 

việc 

- Các khối vuông, chữ 

nhật, tam giác, … 

- Một số đồ phụ trợ: 

gạch, cây xanh, cây hoa 

chân đế,... 

    

3 Góc 

học 

tập 

 Biết so sánh 2 đối tượng 

về kích thước và nói được 

các từ: dài hơn / ngắn hơn 

- Trẻ chơi bảng chơi 

so sánh cao - thấp của 

2 đối tượng 

- Bảng chơi 

- Tranh lô tô, đồ chơi 

 
 

x 

  

Biết một số đặc điểm nổi 

bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc 

-Phân loại đồ dùng đồ 

chơi theo công dụng 

- Bảng gai dính 

- tranh lô tô các thành 

viên trong gia đình 
- Tranh lô tô 

 
 

x 

  

x 

- Trẻ biết đếm trên các đối 

tượng giống nhau, đếm 

đến 3 và đếm theo khả 

năng 

- Hình thành khả năng 
QS, ghi nhớ cho trẻ 

 

- Đếm đúng số lượng 

 

- Bảng chơi gài số 

lượng 

- Một số tranh lô tô 

- Thẻ chấm tròn 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

- Trẻ biết phân loại đồ 

dùng gia đình theo công 

dụng, đặc điểm 

- Phân loại đồ dùng 

gia đình 

- Bảng chơi 

- Tranh lô tô đồ dùng 

gia đình 

 

x 

 

x 

 
 

x 
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   -Trẻ có một số hiểu biết 

về bảo vệ MT: không vứt 

rác bừa bãi, không khạc 

nhổ nơi công cộng,.. 

- Chọn hành vi đúng 

sai về môi trường 

- Bảng chơi 

- Mặt mếu – cười 

- Tranh lô tô hành vi 
đúng sai về môi trường 

x x   

- Trẻ có kĩ năng đóng, cài 

cởi cúc áo to 

- Trẻ chơi đoàn kết cùng 

bạn, biết dọn dồ chơi sau 

khi chơi 

- Trò chơi cài cởi cúc 

áo 

- Một số quần áo thật có 

cúc áo 

- Quyển sách đa năng 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng cài cởi cúc áo 

 x x  

-Trẻ biết dùng các hình 

vuông, tròn, tam gác, chữ 

nhật xếp thành các hình 

theo ý thích 

- Lắp ghép các hình - Các hình vuông, tam 

giác, chữ nhật, .... 

- Một số mẫu ghép hình 

gợi ý 

 
 

x 

 

x 

 

4 Góc 

nghệ 

thuật 

Tạo 

hình 

- Biết sử dụng các nguyên 

vật liệu khác nhau để tạo 

ra một số sản phẩm về gia 

đình 

- Biết sử dụng một số kỹ 

năng vẽ nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức 

tranh đơn giản về gia 

đình, cô giáo 

- Biết phối hợp màu để tô 

các bức tranh của mình 

- Biết cất đồ chơi gọn 
gàng ĐC sau khi chơi 

- Trẻ nêu ý tưởng 

trong tạo ra các SP tạo 

hình trong quá trình 

chơi: 

+ Vẽ tranh, dán, nặn, 

… 

+ Vẽ tranh về gia đình, 

cô giáo 

+ Nặn đồ dùng gia 

đình 

- Tranh rỗng về một số 

đồ chơi gia đình, các 

thành viên trong gia 

đình 

- Giấy màu, giấy vẽ, bút 

màu, bút lông, sáp màu, 

hồ, kéo 

   

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 
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Nặn 

bát 

ăn 

cơm 

- Vẽ được hình tròn theo 

mẫu 

- Trò chơi vẽ hình tròn - Dạy trẻ vẽ hình tròn 

- Sáp màu, bìa 

  x  

+ Trẻ biết nguyên vật liệu 

cần thiết để nặn được bát 

ăn cơm 

+ Trẻ biết cách lựa chọn 

để trang trí các hình trang 

trí 

+ Biết lăn dài, xoay tròn, 

ấn bẹt, ...để tạo hình cho 

bát 

Nặn bát ăn cơm 

- Lựa chọn kiểu dáng 

của bát 

- Chọn cách trang trí 

phù hợp 

- gắn hình trang trí lên 

bát 

- Xây dựng đề án 

- Bản vẽ dự thảo 

- Chuẩn bị đồ dùng, 

nguyên liệu làm bát 

- Trưng bày sản phẩm 

x x   

Âm 

nhạc 

- Trẻ biết hát múa một số 

bài hát về gia đình, cô 

giáo 

- Mạnh dạn, tự tin hát 

cùng các bạn 

- Biết sử dụng một số 

trang phục, nhạc cụ âm 

nhạc khi tham gia biểu 

diễn 

- Hát, múa một số bài 

hát về gia đình, cô giáo 

- Mũ múa, xắc xô, đàn, 

nhạc... 

x x x x 

5 Góc 

sách 

 - Biết sử dụng ngôn ngữ 

của mình để kể lại theo 

tranh gợi ý của cô giáo 

-Trẻ lại chuyện theo 

tranh gợi ý của cô 

- Tranh chuyện thuộc 

chủ đề 

   

x 

 

x 

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, truyện 
- Đọc thơ, kể chuyện 

về chủ đề 

- Tranh truyện thiếu nhi 

- Tranh thơ chữ to về 

chủ đề 

 

x 

 

x 
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   đọc phù hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực hiện 

      

- Nghe hiểu nội dung 

truyện phù hợp với chủ đề 

- Nghe các câu truyện 

thuộc chủ đề 

- Truyện tranh thuộc 

chủ đề 

   
x 

 


